
BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-BNV 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Điều tra cơ sở 

hành chính, sự nghiệp năm 2026 (thay thế Quyết định số 141/QĐ-BNV  

ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật 

Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thống kê ngày 10 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BNV ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp 

năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Điều tra 

cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Điều tra cơ sở 

hành chính, sự nghiệp năm 2026 tại Phụ lục kèm theo (thay thế Kế hoạch ban hành 

kèm theo Quyết định số 141/QĐ-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ). 

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thành 

viên Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương, các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân 

các cấp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BNV; 

- Thành viên BCĐ TƯ, 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Khương 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH,           

SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG 
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BỘ NỘI VỤ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH  

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2026 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BNV ngày     /    /2026   của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 
 

STT Nội dung Thời gian Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm 

I TỔ CHỨC NHÂN SỰ, KẾ HOẠCH 

NGUỒN LỰC 

    

 

1 

Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) các cấp và Tổ 

thường trực giúp việc BCĐ các cấp: Trung 

ương, tỉnh, xã 

    

 - Thành lập BCĐ trung ương và Tổ thường trực 

giúp việc BCĐ trung ương 

Tháng 01/2026 Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 Quyết định 

 - Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp tỉnh và Tổ 

thường trực giúp việc BCĐ cấp tỉnh; cấp xã 

Tháng 01/2026 Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 Công văn 

  

- Thành lập BCĐ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 

BCĐ cấp tỉnh và Tổ thường trực giúp việc BCĐ 

cấp tỉnh; Tổ công tác các cơ quan Trung ương 

 

Trước 

06/02/2026 

Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an, cơ quan 

Trung ương, UBND 

các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

 

 

BCĐ TƯ 

 

 

Quyết định 

 - Thành lập BCĐ cấp xã Trước 

25/02/2026 

UBND cấp xã BCĐ cấp tỉnh Quyết định 

 

2 

Tuyển chọn quản trị hệ thống (QTV) trung 

ương (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) và 

địa phương 

    

 - Tuyển chọn QTV trung ương Tháng 02/2026 Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Đơn vị thuộc, trực thuộc 

Bộ Nội vụ 

Quyết định 

 - Tuyển chọn QTV địa phương Tháng 2/2026 BCĐ cấp tỉnh  Quyết định 
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STT Nội dung Thời gian Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm 

3 Tuyển chọn QTV và GSV Bộ Quốc phòng và 

Bộ Công an 

    

  

- Tuyển chọn QTV 

Tháng 02/2026 Tổ Thường trực/BCĐ 

Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an 

 

 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 

Quyết định 

  

- Tuyển chọn GSV 

Tháng 02/2026 Tổ Thường trực/BCĐ 

Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an 

 

Quyết định 

4 Tuyển chọn giám sát viên (GSV) trung ương 

và địa phương 

    

 - Tuyển chọn GSV trung ương Tháng 02/2026 Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Đơn vị thuộc, trực thuộc 

Bộ Nội vụ 

Quyết định 

 - Tuyển chọn GSV địa phương Tháng 02/2026 BCĐ cấp tỉnh Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Quyết định 

II THU THẬP THÔNG TIN LẬP BẢNG KÊ, 

LẬP DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

    

1 Xây dựng danh sách đơn vị điều tra từ nguồn 

dữ liệu của các cơ quan liên quan 

Tháng 02/2026 Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Danh sách cơ 

quan, đơn vị 

 

2 

 

Thu thập danh sách bảng kê các đơn vị điều tra 

 

Tháng 02/2026 

BCĐ, Tổ TT/Tổ CT các 

cơ quan TƯ, 

BCĐ, Tổ TT cấp 

tỉnh/cấp xã 

 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 

Danh sách cơ 

quan, đơn vị 

 

3 

 

Lập danh sách đơn vị điều tra 

 

Tháng 02 -

03/2026 

BCĐ, Tổ TT/Tổ CT các 

cơ quan TƯ, 

BCĐ, Tổ TT cấp 

tỉnh/cấp xã 

 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 

Danh sách cơ 

quan, đơn vị 

4 Kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin 

phiếu bảng kê 

Tháng 02 - 

3/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

BCĐ, Tổ CT các cơ 

quan TƯ, BCĐ cấp tỉnh 

Quyết định/Báo 

cáo 

III XÂY DỰNG TÀI LIỆU     
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STT Nội dung Thời gian Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm 

1 Xây dựng các loại tài liệu, quy trình hướng dẫn 

nghiệp vụ 

Tháng 01- 

02/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan, đơn vị liên 

quan 

Tài liệu hướng 

dẫn 

2 Xây dựng biểu tổng hợp kết quả sơ bộ Tháng 05- 

06/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Mẫu biểu 

3 Xây dựng biểu tổng hợp phục vụ báo cáo chính 

thức 

Tháng 06/2026 Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Báo cáo 

4 Xây dựng biểu tổng hợp phục vụ ấn phẩm 

chuyên đề 

Tháng 05- 

06/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Mẫu biểu 

5 Xây dựng quy trình nghiệm thu Tháng 05-

06/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Tài liệu hướng 

dẫn 

6 Xây dựng hướng dẫn công tác thi đua Tháng 06/2026 Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Tài liệu hướng 

dẫn 

IV XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG     

 

1 

Xây dựng Trang web điều hành tác nghiệp, 

phần mềm phục vụ công tác tuyên truyền, thu 

thập thông tin 

Tháng 02- 

04/2026 

 

Văn phòng Bộ Nội vụ 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 

Phần mềm 

2 Xây dựng phần mềm xử lý và tổng hợp kết quả Tháng 02-

04/2026 

Văn phòng Bộ Nội vụ Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Phần mềm 

3 Xây dựng kho dữ liệu Tháng 02-

04/2026 

Văn phòng Bộ Nội vụ Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Phần mềm 

4 Xây dựng phần mềm phục vụ phổ biến kết quả 

điều tra 

Tháng 2- 

04/2026 

Văn phòng Bộ Nội vụ Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Phần mềm 

 

5 

Hạ tầng công nghệ thông tin (máy chủ, đường 

truyền, thiết bị lưu trữ, thiết bị bảo mật…) bảo 

đảm an toàn, thông suốt trong quá trình vận 

hành 

Tháng 01 – 

12/2026 

 

Trung tâm Công nghệ 

thông tin, Bộ Nội vụ 

 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 

Hạ tầng 

V TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN     

1 Tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ 

thông tin các phiếu điều tra 

    

 - Cấp trung ương Tháng 3/2026  

 

Cơ quan TƯ Hội nghị 

 - Cấp địa phương Tháng 3/2026 UBND các tỉnh, thành Hội nghị 
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STT Nội dung Thời gian Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm 

 

 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

phố trực thuộc TƯ 

2 Tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ 

thông tin các phiếu điều tra cho Bộ Quốc phòng 

Tháng 3 -  

4/2026 

BCĐ Bộ Quốc phòng Hội nghị 

3 Tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ 

thông tin các phiếu điều tra cho Bộ Công an 

Tháng 3 - 4/2026 BCĐ Bộ Công an Hội nghị 

4 Hội nghị tổng kết, công bố kết quả sơ bộ Tháng 6/2026 Cơ quan TƯ, UBND các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc TƯ 

Hội nghị 

5 Hội nghị công bố kết quả chính thức Tháng 12/2026 Hội nghị 

 

VI 

TUYÊN TRUYỀN VÀ CUNG CẤP TÀI 

LIỆU, THIẾT BỊ, PHÁT HÀNH CÁC TÀI 

LIỆU HƯỚNG DẪN, ẤN PHẨM KẾT QUẢ 

    

1 Thông tin tuyên truyền trước, trong và sau ĐT 

CSHCSN 2026 

Năm 2026 Cơ quan báo chí, truyền 

thông TƯ và địa phương 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

Tin bài, videos, 

ảnh .. 

2 Hướng dẫn công tác thi đua 
Tháng 05 -

06/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

BCĐ, Tổ TT/Tổ CT các 

cơ quan TƯ, 

Công văn 

 

3 

In và phát hành các tài liệu tập huấn, các sổ tay, 

quy trình hướng dẫn (nếu có); phát hành các tài 

liệu tuyên truyền 

Tháng 02 - 

3/2026 

 BCĐ, Tổ TT cấp 

tỉnh/cấp xã 

 

Tài liệu 

4 In, phát hành sách, báo cáo, ấn phẩm phục vụ 

công bố và phổ biến 

Tháng 06-

10/2026 

Tài liệu 

VII THU THẬP THÔNG TIN     

 

1 

Phân công, phân quyền thu thập thông tin và 

giám sát trên hệ thống điều hành, tác nghiệp của 

TĐTKT 2026 

Tháng 03-

04/2026 

Quản trị viên 

Trung ương 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 

Văn bản 

2 Thu thập thông tin ĐT CSHCSN 2026     

 - Thu thập thông tin tại Cơ quan TƯ (trừ Bộ 

Công an và Bộ Quốc phòng) 

Tháng 04-

05/2026 

Tổ CT các cơ quan TƯ  

 

 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 

 

Dữ liệu về 

Phiếu điều tra 

được thu thập từ 

phần mềm 

 - Thu thập thông tin tại các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TƯ 

Tháng 04-

05/2026 

BCĐ, Tổ TT cấp 

tỉnh/cấp xã 

 - Thu thập thông tin tại Bộ Quốc phòng Tháng 04- 

05/2026 

BCĐ Bộ Quốc phòng 
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STT Nội dung Thời gian Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm 

 - Thu thập thông tin tại Bộ Công an Tháng 04-

05/2026 

BCĐ Bộ Công an 

 

3 

 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 

 

Tháng 2- 

3/2026 

 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

BCĐ, Tổ TT/Tổ CT các 

cơ quan TƯ, 

BCĐ, Tổ TT cấp 

tỉnh/cấp xã 

 

Kế hoạch 

 

4 

Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin (giám sát 

trực tuyến và trực tiếp); tổng hợp kết quả kiểm 

tra, giám sát; xây dựng các thông báo nghiệp vụ 

Tháng 04-

05/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

BCĐ, Tổ TT/Tổ CT các 

cơ quan TƯ, 

BCĐ, Tổ TT cấp 

tỉnh/cấp xã 

 

Kế hoạch 

VIII KIỂM TRA, XỬ LÝ SỐ LIỆU, NGHIỆM 

THU PHIẾU VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

    

1 Kiểm tra, xử lý dữ liệu trước và sau khi 

nghiệm thu Tháng 05 -

06/2026 

Giám sát viên 

Trung ương 

BCĐ, Tổ TT/Tổ CT các 

cơ quan TƯ 

BCĐ, Tổ TT cấp 

tỉnh/cấp xã 

Báo cáo 

2 Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm sơ 

bộ 

Tháng 06 - 

07/2026 

 

 

 

 

Giám sát viên 

Trung ương 

 

 

 

BCĐ, Tổ TT/Tổ CT các 

cơ quan TƯ, 

BCĐ, Tổ TT cấp 

tỉnh/cấp xã 

Báo cáo 

3 Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm 

chính thức 
Tháng 07-

08/2026 

Báo cáo 

4 Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm 

phân tích chuyên đề 

Tháng 09 - 

10/2026 

Báo cáo 

 

5 

Tổng hợp, tích hợp dữ liệu để tạo lập cơ sở dữ 

liệu từ các nguồn điều tra của TĐTKT 2026 
Tháng 10- 

12/2026 

 

Báo cáo 

6 Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp xã Tháng 04 -

05/2026 

BCĐ cấp tỉnh BCĐ Cấp xã Biên bản 

7 Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp tỉnh Tháng 05 -

06/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

BCĐ cấp tỉnh Biên bản 

8 Nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra của các cơ 

quan TƯ (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) 
Tháng 04-

05/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

GSV Trung ương Biên bản 

9 Nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra của Bộ 

Quốc phòng 

Tháng 05-

06/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

BCĐ Bộ Quốc phòng Biên bản 
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STT Nội dung Thời gian Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Sản phẩm 

10 Nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra của Bộ 

Công an 
Tháng 05-

06/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

BCĐ Bộ Công an Biên bản 

 

11 

Tổng hợp kết quả và thống nhất các biểu kết 

quả đầu ra 

Tháng 07-

08/2026 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 

Các đơn vị liên quan 

 

Báo cáo 

IX BIÊN SOẠN CÁC BÁO CÁO     

1 Biên soạn báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá 

kết quả sơ bộ điều tra 

Tháng 05-

06/2026 

 

 

 

Tổ Thường trực 

TƯ/BCĐ TƯ 

 

 

 

 

Các đơn vị liên quan 

Báo cáo 

2 Biên soạn báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá 

kết quả chính thức điều tra 

Tháng 11- 

12/2026 

Báo cáo 

3 Biên soạn báo cáo chính thức 
Tháng 11-

12/2026  

Báo cáo 

4 Biên soạn, xuất bản ấn phẩm kết quả điều tra Tháng 

12/2026 

Báo cáo 

5 Tổng hợp và báo cáo công tác thi đua khen 

thưởng 

Tháng 11-

12/2026 

Báo cáo 
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